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[bookmark: _GoBack]Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Câu 1. Câu 81/ QG/2019/ma201 <NB>. Thể đột biến nào dưới đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa?
	A. Thể song nhị bội. 	B. Thể tam bội.	C. Thể tứ bội.	D. Thể ba.
Câu 2. Câu 95/ QG/2019/ma201 <NB>. Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?
	A. U.	B. X.	C. G.	D. T.
Câu 3. Câu 96/ QG/2019/ma201 <TH>. Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST?
	A. Thêm 1 cặp nuclêôtit.	B. Mất 1 cặp nuclêôtit.	C. Lặp đoạn NST.	D. Đảo đoạn NST.
[bookmark: _Hlk35618814]Câu 4. Câu 99. QG/2019/ma201 <TH>. Triplet 3’TAG5’ mã hóa axit amin izôlơxin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là
	A. 3’GAU5’.	B. 3’GUA5’.	C. 5’AUX3’.	D. 3’UAG5’.
Câu 5. Câu 100. QG/2019/ma201 <TH>. Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG●HI. Đây là dạng đột biến nào?
	A. Mất đoạn.	B. Chuyển đoạn.	C. Đảo đoạn.	D. Lặp đoạn.
Câu 6. Câu 107. QG/2019/ma201 <TH>. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch pôlinuclêôtit mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ?
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A. Sơ đồ IV.	B. Sơ đồ I.	C. Sơ đồ II.	D. Sơ đồ III.
Câu 7. Câu 111. QG/2019/ma201 <VD>. Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb × aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lí các hợp tử này bằng consixin để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F1; các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử có 1 alen trội của F1 chiếm tỉ lệ
	A. 32%.	B. 22%.	C. 40%.	D. 34%.
Câu 8. Câu 114. QG/2019/ma201 <VD>.Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:
	Côđon
	5’GAU3’; 5’GAX3’
	5’UAU3’; 5’UAX3’
	5’AGU3’; 5’AGX3’
	5’XAU3’; 5’XAX3’

	Axit amin
	Aspactic
	Tirôzin
	Xêrin
	Histiđin


	Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nuclêôtit là 3’TAX XTA GTA ATG TXA…ATX5’. Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:
		Alen M1:	3’TAX XTG GTA ATG TXA…ATX5’.
		Alen M2:	3’TAX XTA GTG ATG TXA…ATX5’.
		Alen M3:	3’TAX XTA GTA GTG TXA…ATX5’.
		Alen M4: 	3’TAX XTA GTA ATG TXG…ATX5’.
	Theo lý thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do alen M mã hóa?
	A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
[bookmark: _Hlk35620360]Câu 9. Câu 83: Đề minh họa/GQ/2019 <NB>. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
A. ADN.			B. mARN.			C. tARN				D. Prôtêin.
Câu 10. Câu 84: Đề minh họa/GQ/2019 <NB>.  Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?
A. ADN.			B. mARN.			C. tARN.				D. rARN.
Câu 11. Câu 85: Đề minh họa/GQ/2019 <TH>. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là bao nhiêu?
A. 10%.			B. 30%.			C. 20%.				D. 40%.
Câu 12. Câu 99: Đề minh họa/GQ/2019 <TH>.  Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?
A. Đột biến gen.					B. Đột biến tự đa bội.
C. Đột biến đảo đoạn NST.				D. Đột biến chuyển đoạn trong 1 NST.
Câu 13. Câu 100: Đề minh họa/GQ/2019 <TH>. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A + T)/(G + X) của gen.
B. Đột biến điểm có thể không gây hại cho thể đột biến.
C. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô của gen.
D. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến.
Câu 14. Câu 105: Đề minh họa/GQ/2019 <TH>. Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST.
B. Đột biến lặp đoạn luôn có lợi cho thể đột biến.
C. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của 1 gen cùng nằm trên 1 NST.
D. Đột biến lặp đoạn có thể dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo ra các gen mới.
Câu 15. Câu 114: Đề minh họa/GQ/2019 <VD>. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?
I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.
II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.
III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến.
IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.
A. 1.			B. 3.				C. 4				D. 2.
Câu 16. Câu 87/QG2018 <NB>. Loại axit nucleic nào sau đây là thành phẩn cấu tạo của ribôxôm? 
A. rARN.		B. mARN.			C. tARN.		D. ADN.
Câu 98 / QG/2018 <TH> Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/ (G + X) = 1/4. Theo lí thuyết, ti lệ nuclêôtit loại A của phân tử này là 
A. 25%			B. 10%.		C. 20%.		D. 40%.
Câu 17. Câu 99 / QG/2018 <TH> Thể đột biến nào sau đây cỏ thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao lưỡng bội?
A. Thể ba.		B. Thể tứ bội.         C. Thể tam bội		D. Thể một.
Câu 18. Câu 108 / QG/2018 <VD> Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.
III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sẳc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
[bookmark: _Hlk35619398]Câu 19. Câu 110 / QG/2018 <VD> Khi nói về hoạt động của opêron Lac ờ vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đâỵ đúng?
I. Nếụ xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc z thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.
II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không đuợc phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.
III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z. Y, A không được phiên mã,
IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nucleôtit ở giữa gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactozơ.	
A. 4.		B. 1.		C. 3.	D. 2.
Câu 20. Câu 116 / QG/2018 <VDC>Một loài thực vật, xét 6 gen mã hóa 6 chuỗi pôlipeptit nằm trên đoạn không chứa tâm động của một nhiễm sắc thể. Từ đầu mút nhiễm sắc thể, các gen này sắp xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen M sẽ làm thay đổi trình tự côđon của các phân tử mARN được phiên mã từ các gen N, P, Q, S và T.
II. Nếu xảy ra đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí giữa gen S và gen T thì có thể làm thay đổi mức độ hoạt động của gen N.
IIL Nếu xảy ra đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N và gen P thì có thể tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các gen mới.
IV. Nếu xảy ra đột biến điểm ở gen S thì luôn làm thay đổi thành phần các loại nuclêôtit của gen này.
A. 1.			B. 3.		 	C. 4.					D. 2.
Câu 21. Câu 88/ MH.2018 <NB> Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là:
A. ADN và prôtêin histôn   B. ADN và mARN	C. ADN và tARN		D. ARN và prôtêin
Câu 22. Câu 95. MH.2018 <TH> Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể?
A. Đột biến gen		B. Đột biến đa bội
C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể	D. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể
Câu 23. Câu 96/ MH.2018 <TH> Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 323 nm và có số nuclêôtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại guanine là
A. 432.				B. 342.			C. 608.				D. 806.
Câu 24. Câu 103/ MH.2018 <TH> Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen trong một tế bào luôn có số lần phiên mã bằng nhau.
II. Quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN
III. Thông tin di truyền trong ADN được truyền từ tế bào này sang tế bào khác nhờ cơ chế nhân đôi ADN.
IV. Quá trình dịch mã có sự tham gia của mARN, tARN và ribôxôm
A. 4			B. 3			C. 1			D. 2
Câu 25. Câu 109/MH.2018 <TH> Alen A ở vi khuẩn E. Coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Alen a và alen A có số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.
II. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau.
III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.
IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen.
	A. 1		B. 2			C. 3			D. 4
Câu 26. Câu 110/ MH.2018 <TH> Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến?
I. Đột biến đa bội.				II. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
III. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.		IV. Đột biến lệch bội dạng thể một.
A. 3.			B. 1.			C. 2.		D. 4.
Câu 27. Câu 113/ MH.2018 <TH> Khi nói về đột biến điểm ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen đột biến luôn được truyền lại cho tế bào con qua phân bào
II. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể làm cho một gen không được biểu hiện
III. Đột biến gen chỉ xảy ra ở các gen cấu trúc mà không xảy ra ở các gen điều hòa
IV. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X không thể biến đổi bộ ba mã hóa axit amin thành bộ ba kết thúc
	A. 1		B. 3			C. 2				D. 4
Câu 28. Câu 82/ QG 2017 <TH>. Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ NST là
A. 4n.			B. n.			C. 3n.			D. 2n.
Câu 29. Câu 87/ QG 2017 <NB>.  Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?
A. Xitôzin.		B. Uraxin.		C. Timin.		D. Ađênin.
Câu 30. Câu 88. QG 2017 <NB>. Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?
A. Hội chứng Tơcnơ.	B. Hội chứng AIDS.	C. Hội chứng Đao.	D. Hội chứng Claiphentơ.
- HẾT –
(Chúc các em hoàn thành tốt bài học)
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Cfiu 113: Mot qudn thé nglu phéi, nghién ciu 1 gen ném trén NST thudng ¢6 3 alen 18 Ay, Ag v As
& thé hé P, quin thé dat trang théi can bing di truydn €6 chc kidu gen AjAg, AjA3 VA AgA; v6i tin s
bing nhay. Biét ring qudn thé khong chiu tic dong ola ci¢ nhin 16 tién héa. Cho cic phit bidu sau:
1. Téng thn s6 céc logi kiéu gen di hop luon gap di téng thn s8 cc logi kidu gen ddng hop.
11 The hé P c6 1l 18 cdc logi kidu gen 14 1:2:2:1: 1:2.
I, Néu alen Ay tx01 hodn todn so v6i alen Az va alen Ay thi kiéu hinh do alen Ay quy dinh hudn chiém
i 1¢ 16n nht.
IV, Néu tit ¢ chc cd thé o6 kidu gen ¢dng hep khdng c6 kha ning sinh sin thi thanh phin kidu gen cia
quin thé & F, khong thay di so voi thé b P.
Theo li thuyét, trong céc phat bidu trén, c6 bao nhiéu phit bidu duing?

Al B.4. c3. D.2.
Cfiu 114: Mot lodi thy vit, xét 2 tinh trang, mdi tinh trang do 1 gen c6 2 alen quy dinh, céc alen trdi 12
1r3i hon toan. Cho 2 ¢y (P) déu c6 kiu hinh trdi vé 2 tinh trang giao phén véi nhau, thu duge F) ¢§
téng 1l 1§ cic loai kiéu gen ddng hop 2 c&p gen quy dinh kiéu hinh trdi v& 1 tinh trang chiém 50%. Cho
céc phit bidu sa K N
1. Fy c6 1 logi kidu gen quy dinh kiéu hinh trgi v& 2 tinh trang.
IL Fy ¢6 3 logi kidu gen.
111 F c6 téng ti 1§ céc logi kiéu gen ddng hop 2 c2p gen biing ti 1§ kidu gen di hop 2 c3p gen.
1V, F) ¢ 56 cay o6 kidu hinh trgi vé 2 tinh treng chiém 25%.
Theo li thuyét, trong céc phét biéu trén, c6 bao nhiéu phét bidu ding?

A3 B.4. c.2 D.1
Ciu 115 Mgt lodi thye vét, xét 2 cip gen phiin li dc 1ép, alen A quy dinh than cao trdi hodn todn s
y6i alen a quy dinh thén thip; alen B quy dinh kha ning chiu man trdi hodn todn 50 vGi alen b quy djnh
Khong c6 kh ning chju man; cay cé kiéu gen bb khong 6 khd ning ‘séng khi trdng trong dt ngip min
Vi hat ¢ kiéu gen bb khong néy mim trong it ngép man. D4 nghién ctru vA img dung trdng rimg
phong hd ven bién, ngudi ta cho 2 cdy (P) di hop 2 ofp gen gizo phin v6i nhau ¢ ta0 re cée ciy F1 &
vusbn wom khéng nhiém man; sau db chon tt ca céc cay thin cao Fy dem tréng & ving dit ngip min
ven bidn, ol chy néy gizo phén nglu nhién 130 ta F. Theo li thuydt, trong thng s5 cy F2 & vimg ¢t
ndy, s6 cay thin cao, chiv mn chiém t 1 bao nhiéu?

A2 B.64/81. C.809. D.9/16.
Chu 116: Co thé thye vt c6 by NST 2n = 18, trén mdi cip NST xét 2 c3p gen di hop.
giém phin & co thé ndy dé xdy ra hodn vi gen & tht ¢ cdc cgp NST nhumg & mBi té bao chi xdy ra hodn
Vi gen nhidu nhdt & 1 cap NST tai cic cap gen dang xét. Theo i thuyés, 53 logi giao ti thi da vé cdc gen
dang xét duge teora la

A.2048. B.5120. C.9216. D. 4608.
Cau 117 G rudi gtk alen A quy dinh thn xém tgi hoin todn so voi alen a quy dish thn den; len B
quy dinh cénh i tri hoan 10dn 50 v alen b quy dinh césh eyt alen D quy dinh mt 40 tri hodn toda

¥ - s B . PP
50 v6i alen d quy dinh mit tring, Phép lai P: %’xﬂxd x A-*Bxﬂv, thu duge Fy. & Fy o6 tng sb rudi thén
e 3 al ab 3
xdm, chnh dai, mit 46 va mﬁ: thin x4m, c4nh cyt, mit tring chiém 53,75%. Theo li thuyét, trong tong
50 rubi céil thin x4m, cénh dai, mt 46 & F, s rudi ddng hop 3 cip gen chiém ti 1¢ bao nhiéu?

A B.21/40. c.. D.7720.
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